
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:   /TB - CĐSL                  Sơn La, ngày   tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Lịch khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho Lưu học sinh Lào 

tại Bệnh viện Quân y 6 

 

Căn cứ Thông báo số 247/TB – CĐSL ngày 24/8/2022 của nhà trường về việc 

khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho HSSV và LHS Lào tại Bệnh viện Quân y 6; 

Căn cứ danh sách các em LHS Lào có nhu cầu đăng ký khám, tư vấn sức khỏe 

miễn phí; 

 Nhà trường thông báo lịch khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho Lưu học 

sinh Lào (LHS) tại bệnh viện Quân y 6 như sau : 

 1. Đối tượng 

 - Các em LHS Lào đã đăng ký khám bệnh miễn phí (có danh sách kèm theo) 

 2. Thời gian, địa điểm 

 2.1 Thời gian 

 - Từ 13h15p đến 17h  ngày 25/8/2022 ( LHS Lào lớp Tiếng việt K20 A, B, C, 

D, tổng cộng 48 LHS) 

 - Từ 7h15p đến 11h ngày 26/8/2022 (LHS Lào lớp Tiếng việt K20 G và LHS 

Lào chuyên nghành, tổng cộng 40 LHS) 

 2.2. Địa điểm khám 

 Bệnh viện Quân Y 6, Tổ 1, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La. 

 3. Tổ chức thực hiện 

 3.1 LHS Lào 

 - Đi khám bệnh tại bệnh viện theo đúng lịch nhà trường đã thông báo. 



 - Khi đi khám yêu cầu bắt buộc mang theo thẻ bảo hiểm y tế và thẻ học sinh 

sinh viên. 

 - LHS Lào có nhu cầu khám các danh mục khác ngoài danh mục khám miễn 

phí tự đăng ký và đóng thêm tiền tại bệnh viện. 

 3.2 Phòng Công tác học sinh sinh viên 

 Chỉ đạo Tổ Y tế phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 6 và khoa Đào tạo quốc tế 

hướng dẫn các em LHS Lào khám bệnh tại bệnh viện 

 3.3 Khoa Hợp tác quốc tế và các khoa liên quan 

 Cử giáo viên tham gia phiên dịch tiếng, phối hợp cùng phòng Công tác HSSV 

hướng dẫn các em LHS Lào trong hai ngày khám tại bệnh viện. 

 Trên đây là thông  báo lịch khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho LHS 

Lào tại bệnh viện Quân y 6. Yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc 

thực hiện./. 

Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo); PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Bệnh viện Quân y 6 (Phối hợp);  

- Các đơn vị trực thuộc trường (Thực hiện);  

- Lưu: VT, CTHSSV.  

  

  

 Nguyễn Xuân Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH LHS LÀO ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH 

(Kèm theo thông báo số    TB/CĐSL ngày  tháng  Năm 2022) 

 

TT Họ và tên Giới tính NTN sinh Lớp 

1 NALY MAIXANA Nữ 03/01/2004 TV K20B 

2 NIKONE BOUNMIXAY Nam 26/12/2002 TV K20A 

3 BOUNXAY VANLASY Nam 11/03/2004 TV K20B 

4 SIN BOUNSILA Nữ 10/12/2002 TV K20B 

5 KI SOULISY Nam 10/10/2002 TV K20D 

6 LISA KEOSONETHONG Nữ 01/05/2001 TV K20B 

7 SOULITA PHIMMAVONG Nữ 14/02/2004 TV K20B 

8 TOUYONGLOUVANG PAHUE Nam 06/03/2003 TV K20B 

9 KETKEO SAKONESYLAVONE Nữ 02/11/2002 TV K20B 

10 LODVILAI SAIYASID Nữ 01/12/2000 TV K20B 

11 YERYA NORTOU Nữ 13/02/2003 TV K20C 

12 SOUNIN PHONEMEEXAY Nữ 31/12/2002 TV K20C 

13 NOYKEOTA VANNAVONG Nữ 15/08/2002 TV K20D 

14 BEEYANG KONGCHI Nam 07/02/2001 TV K20B 

15 ANOU PHONMANY Nam 29/5/2002 TV K20C 

16 SAENGKHAMBAI 

TAVAMIXAY 

Nữ 11/09/2001 TV K20B 

17 ANILOUD 

PHOUTTHALANGSY 

Nam 22/7/2002 TV K20D 

18 KONGMONGYANG XAICHOU Nam 24/4/2003 TV K20B 

19 EIA ONGHER YOUABEE Nữ 19/12/2004 TV K20B 

20 NANG HER Nam 04/03/2000 TV K20B 

21 DOCKMERY PHANPHOMMA Nữ 11/03/2003 TV K20B 

22 MAYTHALIN NAVALATH Nữ 09/04/2003 TV K20B 

23 PHOUVANARTH 

KEOVONGKOD 

Nữ 13/12/2002 TV K20D 

24 KEO BUALASING Nữ 05/06/2002 TV K20B 

25 PHETAKHOM SAYYASIN Nam 16/04/2002 TV K20B 

26 SOMKIET PHOUMSAVAN Nam 01/11/2003 TV K20D 

27 SONE DOUANGPANYA Nữ 03/03/2000 TV K20B 

28 THONGDEE XAIVANSONE Nam 02/03/2001 TV K20A 

29 BOUNNAT SEUP INTHAVEN Nam 26/08/2001 TV K20B 

30 MALADEE SAIYAVONG Nam 14/09/2002 TV K20B 



31 SOUPHAPHONE INPHACHAN Nữ 29/04/2004 TV K20B 

32 SONTHI KENPANYA Nữ 07/09/2003 TV K20B 

33 VANVILAI SITTHILAT Nữ 20/02/2003 TV K20B 

34 KHAM XAYYASOUY Nam 10/03/1999 TV K20D 

35 DALY KEOSAYKHOR Nữ 28/04/2003 TV K20B 

36 MAIKAISONE INPHAYA Nam 27/10/2000 TV K20A 

37 KHOLA CHITDALA Nam 30/12/2004 TV K20B 

38 NOY LIKUNYAKOUN Nam 12/07/2001 TV K20B 

39 SOMPHAN SOUPHONEVIN  Nam 19/2/1998 TV K20C 

40 PHOMMALIN BOUNSAVAT Nam 04/01/2000 TV K20B 

41 SENGVONE 

PHOUMMASEUTH 

Nữ 12/09/2000 TV K20B 

42 CHANPHONE TANCHAY Nữ 13/04/2002 TV K20D 

43 VANMANY LAOCHOU Nữ 09/07/2002 TV K20B 

44 NANNAPHAT INTHAVONG Nam 26/09/1991 TV K20A 

45 KHAMSOUVONG 

SOULIVONG 

Nam 27/12/1989 TV K20A 

46 SOMSAK SOMCHALEUN Nam 18/09/1999 TV K20A 

47 SOMVIXAY 

THAMMACHAYLA 

Nam 28/10/1988 TV K20A 

48 THONGSAVAN KEO Nam 13/08/1994 TV K20A 

49 VINATDA PHANPASERD Nữ 02/11/2001 TV K20G 

50 YIA DOUANGMANYVANG Nam 03/08/1999 TV K20G 

51 PENGSUE VANG Nam 14/02/2002 TV K20G 

52 NGA KEOMANY Nữ 01/06/2000 TV K20G 

53 NITH KETKEO Nữ 27/03/2002 TV K20G 

54 PHONENASITH MANIVONG  Nam 20/04/2004 TV K20G 

55 SEEPHA THEPSOUVANH Nữ 11/01/2003 TV K20G 

56 LIXA CHANTHAPANYA Nữ 04/07/2002 TV K20G 

57 SOULEECHANH HERVAXENG Nữ 07/11/1999 TV K20G 

58 SOMPHONE DOUANGSIVANH  Nam 23/09/2003 TV K20G 

59 MITHOUNA 

DUANGVILAIKEO  

Nữ 18/06/2003 TV K20G 

60 CHITTAVANH PHONEMANY  Nữ 07/03/2004 TV K20G 

61 ANNA YOIMALY Nữ 12/10/2003 TV K20G 

62 MIK PHENGMALY Nữ 03/07/2002 TV K20G 

63 LA KEOAMPONE Nữ 23/12/2003 TV K20G 

64 NATTHIDA 

BOUNTHALUESAY 

Nữ 16/12/2003 TV K20G 

65  SONENALY SY AMPHONE Nữ 26/08/2003 TV K20G 



66  SOUKSAKHONE 

KEOPHALYCHANH 

Nam 25/03/2004 TV K20G 

67 LATDAVANH 

VONGXAIYALARD  

Nữ 18/10/2003 TV K20G 

68 KHAMLA SAIBOUNLUANG Nam 12/01/2002 TV K20G 

69 KHAMPHET YEMANY Nữ 04/08/2002 TV K20G 

70 KINGSADA SONETHAVONG Nữ 16/09/2002 TV K20G 

71 DALANY INXAYTHONG Nữ 01/03/2004 TV K20G 

72 XAILA KEOBOUAPHA Nữ 13/01/2001 TV K20G 

73 SUTHIDA OUMEUANG Nữ 08/04/2001 TV K20G 

74 THONG CHANPASEUT Nữ 10/03/2002 TV K20G 

75 CHOMEPENG MANIVANH Nữ 12/09/2002 TV K20G 

76 AMPHONE VANNASY Nữ 22/08/2002 TV K20G 

77 LAXTO CHANTHALAVONG Nam 18/01/2004 TV K20G 

78 NALYYAR THORTOU Nữ 22/01/2003 TV K20G 

79 NGERN  MALAYVANH Nữ 05/06/2000 CNTT K57 

80 SOMSY  SEEBOUAPHANH Nam 10/10/1999 CNTT K57 

81 THONGKHAM HER Nam 10/06/2000 KTDN K57 

82 PANIDA  PHANPASACK Nữ 30/12/2000 KTDN K57 

83 VIENGTHONG VILAISONE Nữ 25/11/2000 QTVP K57 

84 KONGMENG XIONG Nam 08/06/2000 QTVP K57 

85 THIPPHAVANH PHICHITH Nữ 20/12/2001 QTVP K57 

86 TAMON XAIPHOUVONG Nữ 07/12/2000 QTVP K57 

87 SOMPHONG MANILA Nam 24/12/2001 CNKTĐ, ĐT K57 

88 BOUNMEE KHOUANLAPHIM Nam 23/09/1998 CNKTĐ, ĐT K57 
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